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I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG THAN 

1. GIÁ THAN KHU VỰC 

Đơn vị tính: USD/tấn 

Chỉ số giá Tuần  

26/06-30/06 

Tuần  

03/07-07/07 

Tuần  

10/07-14/07 

Tuần  

17/07-21/07 

PCC 6  

(CFR South China 3,800 NAR) 
48,68 46,84 46,24 48,10 

PCC 7  

(CFR South China 4,700 NAR) 
62,94 61,56 61,68 63,30 

PCC 8   

(CFR South China 5,500 NAR) 
76,22 74,30 75,75 78,66 

FOB Newcastle 6,300 GAR 82,11 83,59 84,40 93,36 

CIF ARA 6,000 NAR 
80,27 84,00 84,60 84,58 

FOB Richards Bay 5,500 NAR 
66,20 70,16 72,40 74,48 

NEWC 

(FOB Newcastle 6000 NAR) 
N/A 81,64 83,25 N/A 

 

 
Biểu đồ 1: Giá than trung bình khu vực đến tuần 3 tháng 7 (2017) 

   (Nguồn: Platts Coal Trader International) 
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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM 

BẢN TIN THAN TUẦN 3 - THÁNG 7 
(Từ 17/07 – 21/07/2017) 
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2. CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 

 Cước vận tải tuần 3 tháng 7 17/07 18/07 19/07 20/07 21/07 

 Tàu Capesize (150,000 tấn) 

1 Úc – Trung Quốc 6,25 6,30 6,40 6,75 7,00 

2 Queensland –  Nhật Bản 7,05 7,10 7,20 7,55 7,80 

3 New South Wales – Hàn Quốc 7,30 7,35 7,45 7,80 8,05 

 Tàu Panamax (70,000 tấn) 

1 Richards Bay - Tây Ấn Độ 10,55 10,65 10,75 10,75 10,75 

2 Kalimantan - Tây Ấn Độ 7,30 7,50 7,70 7,70 7,70 

3 Richards Bay - Đông Ấn Độ 10,80 10,90 11,00 11,00 11,00 

4 Kalimantan - Đông Ấn Độ 6,25 6,45 6,65 6,65 6,65 

5 Úc - Trung Quốc 9,70 9,80 9,80 9,65 9,65 

6 Úc - Ấn Độ 11,65 11,70 11,70 11,25 11,25 

(Nguồn: Platts Coal Trader International) 

II. ĐIỂM TIN 

Trung Quốc tăng cường nhập khẩu than từ Mông Cổ và Nga trong tháng 6 

Trong tháng 6, các NMNĐ và nhà máy thép của Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu than từ 

Mông Cổ và Nga do nhu cầu sử dụng nhiên liệu giá rẻ, bất chấp việc chính phủ cố gắng hạn chế 

mua nhiên liệu từ nước ngoài. Từ giữa tháng 2, Mông Cổ và Nga đã tăng cường xuất khẩu sang 

Trung Quốc để bù đắp cho lượng than Bắc Triều Tiên thiếu hụt do lệnh cấm nhập khẩu. Theo số 

liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc hôm thứ 2, trong 6 tháng đầu năm, than nhập khẩu từ 

Mông Cổ đã tăng 79,5% so với mức 10,4 triệu tấn trong năm trước. Mặc dù trong tháng 5, Bắc 

Kinh đã yêu cầu các NMNĐ giảm nhập khẩu than nước ngoài từ 5 – 10% trong năm nay nhằm 

hạn chế than nhập khẩu chất lượng thấp nhưng mức tiêu thụ than vẫn được duy trì.  

Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, trong tháng trước khối lượng than Mông Cổ xuất sang 

nước này đã tăng 58,9% so với tháng 6/2016 lên 3,71 triệu tấn, Nga cũng xuất khẩu 2,57 triệu 

tấn, tăng 41,7% so với tháng 6 năm trước. Nhập khẩu than từ Úc, nhà cung cấp lớn nhất cho 

Trung Quốc, cũng tăng 6,8% so với tháng 6/2016 lên 6,35 triệu tấn. Ngược lại lượng than 

Indonesia xuất sang Trung Quốc đã giảm 19,4% so với cùng kỳ năm trước xuống chỉ còn 2,33 

triệu tấn. Đặc biệt Nga đã xuất khẩu 738.324 tấn than anthracite cho Trung Quốc trong tháng 6, 

gấp 3 lần tháng 6/2016. Than anthracite có thể được sử dụng như than cốc trong ngành công 

nghiệp thép. Trong tháng 6, Trung Quốc không nhập khẩu chuyến hàng than nào từ Triều Tiên. 

Ukraine mua than anthracite Mỹ 

Theo Bộ trưởng Năng lượng và Ngành Than Ukraine, ông Ihor Nasalyk, nước này đã thỏa thuận 

với Mỹ nhập khẩu 2 tàu chở than anthracite. Thỏa thuận này đạt được 1 tháng sau khi Tổng 

thống Petro Poroshenko và Tổng thống Mỹ Donald Trump thảo luận về việc nhập khẩu 2 triệu 

tấn than. Ông Nasalyk phát biểu với các phóng viên: "Chúng tôi đã ký hợp đồng sơ bộ mua 2 tàu 

than anthracite. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng các chuyến hàng này sẽ không chồng chéo với các 

chuyến hàng từ Nam Phi". Ukraina từng là 1 nước sản xuất than anthracite lớn, tuy nhiên từ đầu 

năm 2017 nước này đã mất quyền sở hữu những khu vực khai thác than anthracite vào tay lực 

lượng ly khai thân Nga Donetsk và Luhansk. Ukraine hiện tập trung nhập khẩu than anthracite từ 

Nga, Nam Phi và Mỹ. Tuy nhiên nước này đang nỗ lực để giảm sự phụ thuộc vào than anthracite, 

đồng nghĩa với việc ngừng nhập khẩu và tập trung sử dụng than nhiệt trong nước.  
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Xuất khẩu than nhiệt Colombia trong tháng 6 thấp nhất kể từ năm 2015 

Theo số liệu mới nhất từ hãng vận tải Colombia Deep Blue, trong tháng 6 Colombia đã xuất 

khẩu 6,33 triệu tấn than nhiệt, thấp hơn 17% so với tháng 5 và 18% so với tháng 6/2016. Đây là 

mức thấp nhất kể từ cuối năm 2015 do các thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Châu Âu đều sụt 

giảm. 

Thị trường Tháng 6/2017 (tấn) % thay đổi theo tháng % thay đổi theo năm 

Thổ Nhĩ Kỳ 1.158.107 - 37 -26 

Brazil 503.997 -21 41 

Israel 344.020 103 -32 

Chile 456.444 -11 17 

US 383.538 -36 -24 

Tây Ban Nha 491.526 -32 58 

Bồ Đào Nha 644.020 298 33 

Ấn Độ 20.511 -95 -44 

Hàn Quốc 289.810 0 4 

Các nước khác 1.772.475 7 11 
 

Ấn Độ, Isreal và Thổ Nhĩ Kỳ là những thị trường sụt giảm mạnh nhất trong tháng 6, giảm lần 

lượt 44%, 32% và 26% so với tháng trước. Thị trường Bắc Âu cũng bị thu hẹp, xuất khẩu đến Hà 

Lan xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2014. Trong khi Anh đã ngừng nhập khẩu than từ 

Colombia tháng thứ 3 liên tiếp. Tuy nhiên khu vực Nam Âu đã cho thấy một số tín hiệu tích cực, 

khi lượng than từ Colombia xuất khẩu sang Bồ Đào Nha đạt mức 664.020 tấn, cao nhất kể từ 

tháng 7/2015 do nước này đang cần lượng than lớn để bù đắp cho sản lượng thủy điện thiếu hụt. 

Theo Platts, mặc dù khối lượng sụt giảm trong tháng 6, kết quả trong 6 tháng đầu năm 2017 vẫn 

tăng 2% so với cùng kỳ năm 2016, từ 42,2 triệu tấn lên 43 triệu tấn. Tuy nhiên thị phần khách 

hàng đã có sự thay đổi, Ấn Độ - nước tiêu thụ than Colombia lớn nhất trong năm 2016 - đã 

nhường lại vị trí cho các nước khác, đặc biệt là thị trường Châu Á. Cụ thể, xuất khẩu sang Hàn 

Quốc đạt 1,31 triệu tấn 6 tháng đầu năm so với 590.000 tấn cùng kỳ năm 2016, các thị trường 

Đài Loan và Nhật Bản cũng đóng góp gần 500.000 tấn. Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu gần 8,48 triệu 

tấn than, tăng hơn 12% (tương đương gần 1 triệu tấn) so với 6 tháng đầu năm 2016. Ngược lại 

xuất khẩu sang Ấn Độ đã giảm hơn 78%, xuống còn 582.496 tấn từ mức 2,68 triệu tấn trong năm 

2016 do nước này chuyển hướng sang thị trường Nam Phi. Đồng thời, nhu cầu từ thị trường 

Châu Âu cũng sụt giảm mạnh, đặc biệt ở khu vực Tây Bắc, giảm hơn 1,14 triệu tấn tương đương 

10% xuống còn 11,67 triệu tấn. 

Doanh thu của Yancoal trong quý II tăng mạnh  

Trong Báo cáo kết quả kinh doanh quý II (từ tháng 4 đến tháng 6) của Yancoal được công bố 

vào thứ 5, doanh thu từ than nhiệt trong quý II và năm tài chính 7/2016 - 6/2017 cho kết quả rất 

khả quan. Doanh thu từ các mỏ than nhiệt của công ty trong quý vừa qua đạt 3,3 triệu tấn, cao 

hơn 19% so với quý II năm 2016 và đạt 6,42 triệu tấn trong cả năm tài chính 2016-2017, cao hơn 

41% so với năm trước. Báo cáo chỉ rõ:“Điều kiện khai thác tuyệt vời, đội ngũ nhân sự nhiều kinh 

nghiệm và quy trình xử lý than hiệu quả đã giúp mỏ Moolarben cho kết quả tốt trong thời gian 

qua”. Công ty cũng cho biết giá than nhiệt không có nhiều biến động trong quý do nhu cầu tiêu 

thụ than nhiệt tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tình trạng dư thừa nguồn cung từ Trung Quốc và sự trở 

lại của các công ty Indonesia trên thị trường than. Yancoal hiện đang trong quá trình thảo luận 

mua lại công ty Rio Tinto’s Coal&Allied và cho biết sẽ hoàn thành thương vụ trong quý này. 

(Nguồn: Platts) 


